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BÁO CÁO
Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bến Tre năm 2016

Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số thành tựu nhất định. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế như: nước mặn xâm nhập sâu, kéo dài đã ảnh hưởng và gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn để khuyến khích đầu tư, sản xuất - kinh doanh, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội cũng là những yếu tố đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu, chi ngân sách của Tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết của Đảng, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp địa phương; sự nổ lực của cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân, công tác điều hành tài chính - NSNN năm 2016 đã đạt được những kết quả chủ yếu sau:

I. Tình hình thu ngân sách nhà nước
Trong điều hành thu ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình, chỉ đạo hệ thống thuế, và các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu; tăng cường thanh tra, kiểm tra; đẩy nhanh việc xử lý nợ đọng thuế theo đúng quy định của pháp luật; đôn đốc thu đủ, thu kịp thời số tiền truy thu, tiền phạt, tiền nợ thuế vào NSNN và các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán. Thu NSNN năm 2016 đạt được những kết quả cụ thể như sau:
1- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 
Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn thực hiện năm 2016 là 1.967.014 triệu đồng, so với dự toán trung ương giao đạt 109,28%, đạt 101,39% so với dự toán địa phương giao và tăng 12,54% so với thực hiện năm 2015. Có 11/13 khoản thu, sắc thuế thu vượt dự toán trung ương giao; có 2/13 khoản thu, sắc thuế còn lại không đạt so với dự toán. (Kèm phụ lục 8- Biểu số 02)
* Các khoản thu vượt so với dự toán trung ương giao gồm: 
(1) Thu từ khu vực quốc doanh: thực hiện 273.092 triệu đồng, đạt 108,80% so với dự toán trung ương giao, đạt 104,63% so với dự toán địa phương, tăng 12,60% so với năm 2015. Nhìn chung các doanh nghiệp ở khu vực này có chiều hướng phát triển trung bình, hoạt động tương đối ổn định, từng doanh nghiệp có số nộp ngân sách không cao, nhưng có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.                                                                        
 (2) Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: thực hiện 100.214 triệu đồng, đạt 133,62% so với dự toán trung ương và địa phương giao, tăng 6,18% so với năm 2015. Nguyên nhân đạt cao so với dự toán là do có một số doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi và hết thời gian ưu đãi đầu tư có phát sinh số thuế TNDN phải nộp.

 (3) Lệ phí trước bạ: Thực hiện 140.721 triệu đồng, đạt 145,07% so với dự toán trung ương giao, đạt 141,86% so với dự toán địa phương giao, tăng 35,65% so với năm 2015. 

(4) Thuế sử dụng đất nông nghiệp: Thực hiện 1.580 triệu đồng, đạt 105,30% so với dự toán trung ương và địa phương giao, giảm 10,27% so với năm 2015.
(5) Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 274.591 triệu đồng, đạt 105,61% so với dự toán trung ương, đạt 102,48% dự toán địa phương giao, tăng 3,5% so với năm 2015. 
(6) Thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện 237.440 triệu đồng, đạt 105,53% so với dự toán trung ương, đạt 102,67% so với dự toán địa phương giao, tăng 48,26% so với năm 2015. Nguyên nhân tăng thu là do thực hiện Nghị quyết 888a/2015/UBTVQH13 về việc điều chỉnh tăng mức thu thuế BVMT đối với xăng, dầu, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn từ tháng 5/2015 (theo đó, thuế BVMT đối với xăng tăng từ 1.000 đ/lít lên 3.000đ/lít; đối với dầu từ 500đ/lít lên 1.500đ/lít).
 (7) Thu phí và lệ phí: Thực hiện 59.459 triệu đồng, đạt 148,65% so với dự toán trung ương, đạt 140,23% so với dự toán địa phương giao, giảm 4,15% so với năm 2015. 
(8) Tiền sử dụng đất: Thực hiện 141.824 triệu đồng, đạt 189,10% so với dự toán trung ương giao, đạt 105,06% so với dự toán địa phương giao, tăng 39,12% so với năm 2015. Nguyên nhân vượt dự toán chủ yếu là do thu từ chuyển quyền sử dụng đất chợ An Ngãi Tây, Chợ Ba Tri, Chợ Mỹ Thạnh, đất công khu tái định cư An Thủy – Ba Tri.
 (9) Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước: Thực hiện 86.673 triệu đồng, đạt 144,45% so với dự toán trung ương giao, đạt 143,74% so với dự toán địa phương giao, tăng 3,06% so với thực hiện năm trước. Nguyên nhân do trong năm có phát sinh thu tiền thuê đất một lần cho cả dòng đời thuê đất. 
 (10) Thu khác: Thực hiện 116.230 triệu đồng, đạt 101,07% so với dự toán trung ương, đạt 99,00% so với dự toán địa phương giao, giảm 2,35% so với năm 2015. 
 (11) Các khoản thu tại xã: Thực hiện 19.249 triệu đồng, đạt 148,07% so với dự toán dự toán trung ương, đạt 125,97% so với dự toán địa phương giao, tăng 27,81% so với năm 2015. 

* Các khoản thu không đạt dự toán
 (1) Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: Thực hiện 490.424 triệu đồng, đạt 84,78% so với dự toán trung ương giao, đạt 78,50% dự toán địa phương giao, tăng 3,29% so với năm 2015. Nguyên nhân không đạt dự toán: Đa số các doanh nghiệp ở khu vực này thuộc loại siêu nhỏ, nhỏ và vừa, nguồn vốn ít, công nghệ lạc hậu, sản xuất còn mang tính truyền thống, năng lực sản xuất kinh doanh kém, sản phẩm sản xuất ra chất lượng thấp, khó cạnh tranh. 

 Mặt khác, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đa số kinh doanh ngành thương nghiệp như: sản xuất, mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn thủy sản cho ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bán phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh những mặt hàng này kể từ khi đưa vào thuộc diện không chịu thuế GTGT đến nay đã làm giảm thu kéo dài đối với khu vực ngoài quốc doanh, trong khi chỉ tiêu trung ương giao hàng năm lại khá cao.

 (2) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thực hiện là 7.249 triệu đồng, đạt 80,54 % so với dự toán trung ương và địa phương giao, giảm 17,83% so với thực hiện năm 2015. Nguyên nhân không đạt dự toán do thực hiện miễn, giảm thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống theo Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế. 

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
Thực hiện năm 2016 là 3.338.687 triệu đồng, bằng 113,59% dự toán được giao, giảm 13,24 % so với năm 2015. Bao gồm:

a) Thu bổ sung cân đối: 1.585.506 triệu đồng, đạt 100% so dự toán trung ương giao.

b) Thu bổ sung có mục tiêu: 1.753.181 triệu đồng, đạt 129,15% so dự toán, giảm 22,43% so với thực hiện năm 2015. Nguyên nhân do ngoài số bổ sung theo dự toán được giao, trung ương còn bổ sung ngoài kế hoạch để thực hiện các chương trình, các chính sách an sinh xã hội, và thực hiện một số chế độ, chính sách mới do Trung ương ban hành.

II. Tình hình chi ngân sách địa phương
Trong điều hành chi ngân sách, địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm theo chỉ đạo của trung ương như: triệt để tiết kiệm chi tiêu trong phạm vi dự toán được giao; chống lãng phí; rà soát cắt, giảm tối đa các khoản chi tổ chức lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, tiết giảm chi phí công tác trong nước và ngoài nước, sắp xếp chi thường xuyên theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm nguồn lực đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi theo tiến độ dự toán được giao, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, thanh toán khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất quan trọng, cấp bách khác.

Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (bao gồm chi chuyển giao) năm 2016 là 9.396.708 triệu đồng. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương 6.032.381 triệu đồng, đạt 135,73% dự toán trung ương giao và đạt 125,97% dự toán địa phương giao. Cụ thể tình hình thực hiện một số nội dung chi như sau (Kèm phụ lục 8- Biểu số 03)

1. Chi đầu tư phát triển
Thực hiện chi năm 2016 là 874.314 triệu đồng (không bao gồm chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách) đạt 104,41% so với dự toán trung ương giao và đạt 97,43% dự toán địa phương giao, giảm 11,35% so thực hiện năm 2015.
2. Chi thường xuyên 

Tổng chi thường xuyên thực hiện năm 2016 là 4.407.621 triệu đồng (bao gồm cả vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG và vốn trung ương bổ sung), đạt 125,02% so với dự toán trung ương giao và đạt 116,90% so với dự toán địa phương giao. Cụ thể, một số lĩnh vực chi chủ yếu như sau:
- Chi sự nghiệp kinh tế: thực hiện 298.818 triệu đồng, đạt 125,87% so với dự toán địa phương giao, do trong năm địa phương bổ sung dự toán để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, dịch bệnh thủy sản và chương trình giám sát chủ động dịch bệnh cá tra; kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn,…
- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: thực hiện 1.833.081 triệu đồng, đạt 103,53% so với dự toán trung ương và địa phương giao, do trong năm Tỉnh bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chi sự nghiệp y tế: thực hiện 436.970 triệu đồng, đạt 95,96% so với dự toán địa phương giao. Nguyên nhân không đạt so với dự toán là do các khoản chi mua sắm được bố trí trong năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa triển khai thực hiện nên thực hiện hủy dự toán.
- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: thực hiện 12.050 triệu đồng, đạt 65,38% so với dự toán được giao, do còn một số đề tài, dự án chưa đủ điều kiện đưa vào quyết toán trong năm.
- Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: 38.174 triệu đồng, đạt 109,96% so với dự toán địa phương giao, do trong năm thực hiện bổ sung ngoài dự toán kinh phí tổ chức thực hiện đề án phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động xuân Bính Thân năm 2016.
- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: thực hiện 481.005 triệu đồng đạt 246,31% so với dự toán địa phương giao. Nguyên nhân đạt cao do thực hiện các chính sách an sinh xã hội như bổ sung thực hiện chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội, chi trợ cấp tiền tết cho các đối tượng chính sách.

- Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể: thực hiện 1.003.861 triệu đồng, đạt 116,51% so với dự toán địa phương giao, do trong năm bổ sung kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015
- Chi an ninh - quốc phòng: thực hiện 133.158 triệu đồng đạt 163,79% so với dự toán địa phương giao. Nguyên nhân đạt cao là do bổ sung dự toán chi hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán cho các đơn vị Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng và thực hiện các nhiệm vụ chi hoạt động an ninh - quốc phòng như: chi thực hiện công tác tuyển quân năm 2016; huấn luyện dân quân tự vệ bảo vệ lễ, Tết Nguyên đán; chi công tác huấn luyện dự bị động viên.

- Chi khác ngân sách: Thực hiện 94.128 triệu đồng, đạt 146,81% so với dự toán được giao. Chủ yếu là thực hiện chi hoàn trả các khoản thu về thuế nội địa, chi giải quyết khiếu nại, chi hỗ trợ cho các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ chi tại địa phương.
3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng, đạt 100% dự toán.
4. Chi chuyển nguồn sang năm 2017
Tổng chi chuyển nguồn trong cân đối sang năm 2017 là 748.917 triệu đồng, bằng 99,21%  so với thực hiện năm 2015, bao gồm:

4.1. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh: 529.101 triệu đồng, gồm các nội dung sau:
                                                                                                         ĐVT : đồng

	
	Tổng cộng
	529.101.471.373

	1
	Chi thường xuyên
	43.484.055.525

	a
	 Kinh phí giao tự chủ, giao khoán
	5.002.538.844

	b
	Kinh phí không giao tự chủ, giao khoán
	25.517.495.003

	c
	Chương trình mục tiêu quốc gia
	4.027.711.185

	d
	Số dư dự toán ngành giáo dục 
	7.269.123.948

	e
	Số dư dự toán ngành y tế
	1.667.186.545

	2
	Kinh phí đầu tư
	245.015.249.950

	a
	Số dư tạm ứng vốn XDCB theo chế độ chưa thu hồi
	199.193.249.950

	b
	Kế hoạch vốn kéo dài
	45.822.000.000

	3
	Hoàn trả nguồn theo kiến nghị KTNN
	23.879.544.987

	 
	 - Hoàn trả nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014 (trong đó hoàn trả từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh là 1.123 triệu đồng)
	5.060.639.000

	 
	 - Hoàn trả KP thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP + Nghị định 74/2013/ND-CP (bổ sung Nghị định 49) năm 2014
	2.170.352.089

	 
	 - Nhiệm vụ chi do kết thúc chương trình theo kiến nghị thanh tra Bộ và KTNN 
	16.648.553.898

	4
	Kết dư chương trình thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu do Chính phủ Đan Mạch tài trợ - TW bổ sung mục tiêu
	10.577.000.000

	5
	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017
	60.057.000.000

	6
	Kinh phí chi trả phụ cấp cho cán bộ, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn năm 2016 do chờ văn bản hướng dẫn của trung ương
	73.591.997.000

	7
	Nguồn ngân sách TW bổ sung chờ phân bổ theo quy định
	72.496.623.911

	 
	 - Hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
	6.034.000.000

	 
	 - Chương trình đảm bảo chất lượng GD trường học
	95.570.000

	 
	 - Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách và hộ nghèo
	23.379.000.000

	 
	 - Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa  mẫu giáo 
	6.391.430.000

	 
	 - Kinh phí  khắc phục hạn hán và  xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015 và vụ  Hè Thu năm 2015
	1.300.000.000

	 
	 - Thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg (Hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn
	3.080.790.000

	 
	 - Kinh phí thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	7.000.000.000

	 
	 - KP thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP + Nghị định 74/2013/ND-CP (bổ sung Nghị định 49)
	6.329.833.911

	 
	 - Thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, dồ dùng học tập cho người khuyết tật năm 2014
	486.000.000

	 
	 - Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ giống cây trồng để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 
	18.300.000.000

	 
	 - Kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016, phát triển lâm nghiệp bền vững
	                 100.000.000 


4.2. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện: 199.599 triệu đồng.

4.3. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp xã: 20.217 triệu đồng.

III. Tình hình thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước
1. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước
Tổng số thu quản lý qua ngân sách nhà nước năm 2016 là 2.169.198 triệu đồng. Trong đó:  

- Thu xổ số kiến thiết: Thực hiện 962.834 triệu đồng, bằng 141,59% so với dự toán được giao, tăng 1,03% so với thực hiện năm 2015.

- Thu chuyển nguồn xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang: 1.084.907 triệu đồng.
- Ghi thu học phí: 78.076 triệu đồng.
- Ghi thu phí thuộc lĩnh vực y tế: 6.298 triệu đồng.

- Thu huy động đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng: 25.522 triệu đồng.
- Các khoản huy động đóng góp khác: 10.823 triệu đồng.

2. Chi quản lý qua ngân sách nhà nước

Tổng chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách năm 2016 là 2.169.198 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản số tiền 899.697 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 882.162 triệu đồng, đạt 129,73% so với dự toán và chi từ các khoản đóng góp: 17.535 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: số tiền 84.396 triệu đồng,
- Chi trả nợ gốc vốn vay Ngân hàng phát triển : 118.750 triệu đồng.

- Chi trả nợ gốc vốn vay Kho bạc Nhà nước : 100.000 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm sau nguồn xổ số kiến thiết 947.367 triệu đồng.
- Chi chuyển nguồn các khoản huy động đóng góp: 18.787 triệu đồng. 
IV. Cân đối ngân sách địa phương (Kèm phụ lục 8- Biểu số 01)

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:
9.637.034 triệu đồng.

Trong đó: Thu ngân sách trung ương hưởng:
74.818 triệu đồng.

2. Tổng thu NSĐP hưởng:
9.562.216  triệu đồng.

Bao gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh:
7.348.407 triệu đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ NS trung ương:
    3.338.687 triệu đồng).

- Ngân sách cấp huyện:
1.538.553 triệu đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ NS tỉnh:
881.834 triệu đồng).

- Ngân sách xã:
675.256 triệu đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ NS huyện:
387.063 triệu đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương:
9.474.784 triệu đồng.

Bao gồm:

- Chi ngân sách cấp tỉnh:
7.344.850 triệu đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện:
1.490.464 triệu đồng.

- Chi ngân sách xã:
639.470 triệu đồng.

4. Kết dư ngân sách năm 2016 là:
87.432 triệu đồng.

Bao gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh:
3.557 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện:
48.089 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:
35.786 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo thuyết minh công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2016./.

Nơi nhận:                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Bộ Tài chính (báo cáo);

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;

- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- N/C TCĐT, TH;

- Lưu VT.
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